
PHỤ LỤC 1
GIAO TẠM THỜI SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
CÔNG LẬP NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số   719/QĐ-UBND ngày  31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số tt Cơ quan, dơn vị

Số lượng người làm việc
Chỉ tiêu hợp đồng lao

động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP

Tổng số

Trong đó hưởng
lương từ:

Tổng
số

Trong đó hưởng
lương từ:

Ngân
sách
nhà

nước

Nguồn
thu sự
nghiệp

Ngân
sách
nhà

nước

Nguồn
thu sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG CỘNG 16,605 15,760 845 126 118 8

I CẤP TỈNH 4,551 3,723 828 110 102 8
1 Văn phòng UBND tỉnh 11 11 6 6

Trung tâm hội nghị tỉnh 11 11 6 6
2 Sở Nội vụ 14 14 2 2

Trung tâm Lưu trữ lịch sử 14 14 2 2
3 Sở Công Thương 9 9 1 1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp 9 9 1 1

4 Sở Tư pháp 17 17 1 1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 17 17 1 1

5 Sở Tài nguyên và Môi trường - - - -

Văn phòng đăng ký đất đai
Đơn vị đã được giao là ĐVSN công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên giai đoạn 2023-2025. UBND tỉnh không

giao số lượng người làm việc từ năm 2023. 
6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 28 28 - 4 4 -

6.1 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ
em 13 13 2 2

6.2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 6 6 1 1
6.3 Cơ sở cai nghiện ma túy 9 9 1 1
7 Sở Thông tin và truyền thông 16 16 -

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 16 16 -
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 45 12 4 4 -

8.1 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh Môi trường
nông thôn 16 7 9 1 1

8.2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh 17 17 1 1
8.3 Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang 9 8 1 1 1
8.4 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình 15 13 2 1 1
9 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 7 7 -

Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu
công nghiệp 7 7 -

10 Sở Khoa học và Công nghệ 9 8 1 1 1
Trung  tâm  Ứng  dụng  tiến  bộ  khoa  học  và
công nghệ Tuyên Quang 9 8 1 1 1

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 1,769 1,769 - 26 26 -
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12 Sở Y tế 1,996 1,246 750 24 19 5
12.1 Bệnh viện Phổi 53 33 20 2 2
12.2 Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm 54 24 30 -
12.3 Trung tâm Giám định y khoa 12 10 2 -

12.4 Trung  tâm  Kiểm  nghiệm  thuốc,  mỹ  phẩm,
thực phẩm 20 20 -

12.5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 91 69 22 4 4
12.6 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 12 12 1 1
12.7 Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen 55 7 48 -
12.8 Trung tâm Pháp y tỉnh Tuyên Quang 11 11 1 1
12.9 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa 31 16 15 1 1

12.10 Bệnh viện đa khoa khu vực ATK-Yên Sơn 29 14 15 1 1
12.11 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên 45 25 20 2 2
12.12 Trung tâm Y tế huyện Na Hang 160 120 40 1 1
12.13 Trung tâm Y tế  huyện Lâm Bình 127 96 31 2 2
12.14 Trung tâm Y tế  huyện Chiêm Hoá 337 171 166 2 2
12.15 Trung tâm Y tế  huyện Hàm Yên 257 128 129 2 2
12.16 Trung tâm Y tế  huyện  Yên Sơn 293 193 100 2 1 1
12.17 Trung tâm Y tế huyện  Sơn Dương 300 213 87 3 1 2
12.18 Trung tâm Y tế  thành phố Tuyên Quang 109 84 25 -

13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 152 150 2 10 10 -
13.1 Trung tâm Văn hoá tỉnh 17 17 -
13.2 Bảo tàng tỉnh 31 29 2 3 3
13.3 Thư viện tỉnh 13 13 -
13.4 Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh 45 45 2 2
13.5 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng 24 24 1 1

13.6 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể
thao 15 15 2 2

13.7 Ban  Quản  lý  Quảng  trường  Nguyễn  Tất
Thành

7 7 2 2
14 Trường Đại học Tân Trào 220 186 34 20 18 2

15 Trường Cao đẳng nghề  Kỹ thuật  -  Công
nghệ Tuyên Quang 106 77 29 2 2

16 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 89 89 2 2

17 Ban Di dân  tái  định cư thuỷ điện Tuyên
Quang 18 18 2 2

18 Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh 17 17 3 3
19 Trung tâm xúc tiến đầu tư 16 16 2 2
II CẤP HUYỆN 11,988 11,988 - 16 16 -
1 UBND huyện Lâm Bình 793 793 - 1 1 -

1.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 9 9 -

1.2 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 22 22 -
1.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 16 16 -
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1.4 Ban Di dân tái định cư 8 8 -
1.5 Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 5 -
1.6 Cấp học Trung học cơ sở 179 179 1 1
1.7 Cấp học Tiểu học 313 313 -
1.8 Cấp học Mầm non 241 241 -
2 UBND huyện Na Hang 966 966 - 6 6 -

2.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 12 12

2.2 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 25 25 1 1

2.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 19 19 -
2.4 Ban Di dân tái định cư 10 10 -
2.5 Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 5 -
2.6 Cấp học Trung học cơ sở 210 210 1 1
2.7 Cấp học Tiểu học 411 411 -
2.8 Cấp học Mầm non 274 274 4 4
3 UBND huyện Chiêm Hóa 1,794 1,794 - 2 2 -

3.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 11 11 -

3.2 Trung  tâm  Văn  hoá,  Truyền  thông  và  Thể
thao 27 27 1 1

3.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 34 34 -
3.4 Ban Di dân tái định cư 7 7 -
3.5 Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 5 -
3.6 Cấp học Trung học cơ sở 481 481 1 1
3.7 Cấp học Tiểu học 723 723 -
3.8 Cấp học Mầm non 506 506 -
4 UBND huyện Hàm Yên 1,900 1,900 - - - -

4.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 9 9 -

4.2 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 22 22 -

4.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 29 29 -
4.4 Ban Di dân tái định cư 8 8 -
4.5 Trung tâm Cây ăn quả 6 6 -
4.6 Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 5 -
4.7 Cấp học Trung học cơ sở 474 474 -
4.8 Cấp học Tiểu học 800 800 -
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4.9 Cấp học Mầm non 547 547 -
5 UBND huyện Yên Sơn 2,365 2,365 - 4 4 -

5.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 10 10 -

5.2 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 27 27 -

5.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 43 43 -
5.4 Ban Di dân tái định cư 8 8 -
5.5 Trung tâm Phát triển quỹ đất 7 7 -
5.6 Cấp học Trung học cơ sở 571 571 4 4
5.7 Cấp học Tiểu học 938 938 -
5.8 Cấp học Mầm non 761 761 -
6 UBND huyện Sơn Dương 2,704 2,704 - 2 2 -

6.1 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề  nghiệp  -  Giáo  dục
thường xuyên 21 21 -

6.2 Trung  tâm  Văn  hoá,  Truyền  thông  và  Thể
thao 26 26 1 1

6.3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 42 42 -
6.4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 6 6 -
6.5 Cấp học Trung học cơ sở 752 752 -
6.6 Cấp học Tiểu học 1,018 1,018 1 1
6.7 Cấp học Mầm non 839 839 -
7 UBND Thành phố Tuyên Quang 1,466 1,466 - 1 1 -

7.1 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao 21 21 1 1

7.2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 22 22 -
7.3 Trung tâm Phát triển quỹ đất 18 18 -
7.4 Cấp học Trung học cơ sở 408 408 -
7.5 Cấp học Tiểu học 543 543 -
7.6 Cấp học Mầm non 454 454 -

III
Số lượng người làm việc chưa giao cho các đơn
vị  do  có  đơn  vị  đã  được  giao  tự  chủ  về  tài
chính, là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

66 49 17 -
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PHỤ LỤC 2
GIAO TẠM THỜI SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP
CHO CÁC TỔ CHỨC HỘI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số   719/QĐ-UBND ngày  31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt Tổ chức hội Số lượng người
làm việc

Chỉ tiêu HĐLĐ
theo Nghị định
68/2000/NĐ-CP

1 2 3 4
TỔNG CỘNG 33 3

1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 8 1

2 Hội chữ thập đỏ tỉnh 7 1

3 Hội Đông Y tỉnh 2

4 Hội Nhà báo tỉnh 3 1

5 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 11

6 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 2

5
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